
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1821613822 01BSTC/K19ĐH Trần Mạnh Vinh K18XDD 2.33 3.65 1.65 1.65 1.65 2.19 TB Đà Nẵng

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1921413606 01BSTC/K19ĐH Nguyễn Tấn Đoàn An 20/01/1995 K19CSU_KTR 2.00 3.33 3.33 2.00 1.65 2.46 TB Quảng Nam

02 172348458 02BSTC/K19ĐH Nguyễn Thị Tố Trinh 08/06/1993 K19PSU_QNH 3.33 2.65 4.00 2.33 1.65 2.79 K Đà Nẵng

03 1920627856 03BSTC/K19ĐH Bùi Thị Mai Phương 08/05/1995 K19XDC 2.33 2.65 2.33 1.65 3.00 2.39 TB Bình Định

04 1921613330 04BSTC/K19ĐH Thân Trọng Vũ 27/08/1993 K19XDD 3.33 3.33 2.33 1.65 1.65 2.46 TB Đà Nẵng

05 1921215019 05BSTC/K19ĐH Lê Đức Huy 25/04/1995 K19TPM 2.65 1.65 1.65 3.33 1.65 2.19 TB Đà Nẵng

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2021117485 01BSTC/K20ĐH Võ Trung Huy 13/08/1996 K20CMU-TMT 2.65 2.65 2.33 1.65 3.00 2.46 TB Bình Định

02 2021123947 02BSTC/K20ĐH Hoàng Quang Kim 02/02/1995 K20CMU-TPM 1.65 1.00 3.33 2.33 2.65 2.19 TB Đà Nẵng

03 2021126688 03BSTC/K20ĐH Nguyễn Minh Nhật 19/05/1995 K20CMU-TPM 2.65 2.65 3.33 2.33 3.33 2.86 K TT Huế

04 2020113005 04BSTC/K20ĐH Lý Bảo Khánh 08/10/1991 K20CMU-TPM 2.00 1.65 3.00 2.65 2.00 2.26 TB Đà Nẵng

05 2021123364 05BSTC/K20ĐH Lê Mạnh Hùng 07/09/1995 K20CMU-TPM 2.00 1.65 1.65 3.33 1.65 2.06 TB Quảng Bình

06 2020715789 06BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Hương Giang 09/05/1996 K20DLK 2.65 2.65 3.33 3.00 1.65 2.66 K Quảng Ngãi

07 2020245014 07BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Tuấn Quỳnh 07/07/1996 K20DLK 3.33 1.00 1.65 1.65 3.00 2.13 TB Đà Nẵng

08 2021714745 08BSTC/K20ĐH Nguyễn Công Thương 09/03/1996 K20DLK 2.33 1.65 3.00 2.65 3.33 2.59 K Quảng Nam

09 2020253963 09BSTC/K20ĐH Võ Thạch Thảo Nhung 16/11/1996 K20DLK 2.00 1.00 2.33 2.65 2.65 2.13 TB Đà Nẵng

10 2020716674 010BSTC/K20ĐH Trần Thị Thanh Tú 29/06/1996 K20DLK 3.65 1.65 1.65 1.65 2.65 2.25 TB Đà Nẵng

11 2020315884 011BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Linh 28/09/1995 K20NAB 1.65 1.65 1.65 2.33 3.00 2.06 TB Quảng Nam

12 2020316214 012BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Mỹ Trinh 10/11/1996 K20NAB 2.00 2.33 3.00 2.65 2.00 2.40 TB Gia Lai

13 2021715737 013BSTC/K20ĐH Nguyễn Cửu Khải 14/11/1996 K20PSU-DLK 1.65 2.00 1.65 2.33 3.65 2.26 TB Quảng Nam

14 2020713122 014BSTC/K20ĐH Lê Minh Trắng 30/01/1996 K20PSU-DLK 2.00 2.00 2.33 2.00 2.33 2.13 TB Đà Nẵng

15 2020214567 015BSTC/K20ĐH Châu Nguyễn Mỹ Phượng 08/12/1996 K20QTH 1.65 2.00 3.00 2.65 2.33 2.33 TB Đà Nẵng

16 2021214063 016BSTC/K20ĐH Huỳnh Ngọc Quốc 02/03/1996 K20QTH 3.65 3.65 2.65 1.65 2.33 2.79 K Quảng Nam

17 2021231909 017BSTC/K20ĐH Trần Nguyễn Hữu Thịnh 29/07/1996 K20QTH 2.33 2.00 2.65 3.33 2.33 2.53 TB Đà Nẵng
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18 2021214453 018BSTC/K20ĐH Nguyễn Anh Tú 29/06/1996 K20QTH 3.00 2.65 2.00 3.00 4.00 2.93 K Đà Nẵng

19 2021213766 019BSTC/K20ĐH Trương Trần Vũ 03/10/1994 K20QTH 3.00 3.33 3.33 2.33 1.65 2.73 K Đà Nẵng

20 2021223640 020BSTC/K20ĐH Thái Bá Bình 22/11/1996 K20QTM 2.65 1.00 3.65 1.65 1.65 2.12 TB Đà Nẵng

21 2021224951 021BSTC/K20ĐH Lê Hữu Gia Huy 03/06/1996 K20QTM 3.00 1.65 2.33 1.65 2.33 2.19 TB Quảng Nam

22 2021118188 022BSTC/K20ĐH Trịnh Quốc Nghĩa 07/05/1995 K20TPM 2.65 1.65 1.65 1.65 3.65 2.25 TB DakLak

23 2020336949 023BSTC/K20ĐH Phan Hồng Mỹ Diệu 15/08/1994 K20VBC 1.65 4.00 2.00 1.65 1.65 2.19 TB Đà Nẵng

24 2020345394 024BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Minh An 19/01/1995 K20VHD 2.00 2.00 1.65 2.00 4.00 2.33 TB Đà Nẵng

25 2020347807 025BSTC/K20ĐH Lê Thị Bích Hà 29/01/1996 K20VHD 2.65 1.65 2.33 2.33 2.00 2.19 TB Quảng Nam

26 2020345323 026BSTC/K20ĐH Nguyễn Thị Yến Nhi 01/08/1995 K20VHD 3.00 1.65 1.65 3.00 3.00 2.46 TB Đà Nẵng

27 2020345457 027BSTC/K20ĐH Trịnh Thị Ngọc Vi 20/08/1996 K20VHD 3.00 2.33 3.00 1.00 3.00 2.47 TB Quảng Nam
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